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TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này hoạt độ phóng xạ, liều hấp thụ gamma ngoài trời, liều hiệu dụng hằng năm
và chỉ số nguy cơ ung thư do phơi chiếu phóng xạ tự nhiên từ mẫu đất xung quanh nhàmáy nhiệt
điện than ở thị xã DuyênHải, tỉnh Trà Vinh đã được đánh giá, nhờ sử dụng hệ phổ kế gammaphông
thấp đầu dò HPGe. Kết quả cho thấy trung bình hoạt độ phóng xạ của 226Ra, 232Th và 40K trong
28 mẫu đất thu thập lần lượt là 38,52± 2,55; 36,45± 2,70 và 454,20± 31,79 Bq kg−1 . Liều hấp thụ
gamma ngoài trời, liều hiệu dụng hàng năm và chỉ số nguy cơ ung thư tương ứng do phơi nhiễm
tia gamma từ các mẫu đất thu thập có giá trị trung bình lần lượt là 58,75 nGy h−1 ; 0,07 mSv y−1

và 0,25 × 10−3 và ở trong giới hạn khuyến cáo của Ủy ban khoa học liên hiệp quốc về hiệu ứng
bức xạ UNSCEAR (2000). Theo kết quả nghiên cứu, đến thời điểm hiện tại, chưa thấy mối nguy cơ
về phơi chiếu bức xạ tự nhiên từ đất do nguồn gốc địa chất hay rơi lắng phóng xạ từ tro bay đối
với dân cư khu vực xung quanh nhà máy nhiệt điện than khảo sát. Tuy nhiên cần tiếp tục khảo sát
định kỳ phông phóng xạ và đánh giá các chỉ tiêu về nguy hiểm sức khỏe để có những dữ liệu cập
nhật, cũng như phản ánh được sự thay đổi và sự tích lũy nếu có của các đồng vị phóng xạ trong
đất theo thời gian hoạt động của nhà máy.
Từ khoá: hoạt độ phóng xạ, liều hấp thụ gamma ngoài trời, liều hiệu dụng hằng năm, chỉ số nguy
cơ ung thư, nhà máy nhiệt điện than ở thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

MỞĐẦU
Than, được sử dụng làm nguyên liệu nhiên liệu trong
các nhà máy nhiệt điện chạy than, sản xuất ra năng
lượng đồng thời cũng sinh ra chất thải rắn, chẳng hạn
như tro nặng và tro nhẹ. Sau quá trình tro hóa, các
nguyên tố vô cơ (kim loại và các đồng vị phóng xạ)
được làm giàu lên trong tro1,2. Phần tro nặng lắng
đọng ở đáy lò, được gọi là tro đáy. Tro nhẹ (tro bay)
được vận chuyển qua các phần của lò với các dòng khí
chảy về phía ống thoát khí. Tùy thuộc vào hệ thống
kiểm soát khí thải của ống thoát, hầu hết tro được thu
gom. Tuy nhiên, trong quá trình đốt than, radon, một
sản phẩm phân rã khí của chuỗi 238U và 232Th, được
giải phóng vào khí quyển và phân tán vào môi trường
xung quanh, và lắng đọng trên đất xung quanh nhà
máy nhiệt điện chạy than3,4. UNSCEAR (1988) cho
biết sự phóng xạ thải ra trong khí quyển chủ yếu liên
quan đến tỷ lệ tro bay đi qua các ống khói. Số lượng
tro phát thải vào khí quyển thay đổi khác nhau tùy vào
công nghệ của máy: trong các nhà máy sử dụng công
nghệ cũ khoảng 10% tro được giải phóng, trong khi
các nhà máy công nghệ hiện đại với thiết bị kiểm soát
khí thải phức tạp thì việc thải ra có thể giảm xuống
0,5% tro bay5. Flues (2002)6 đã nghiên cứu mẫu đất

trong vùng lân cận của một CFPP sau 35 năm hoạt
động, gây ramột sự gia tăng nhỏ nồng độ nhân phóng
xạ tự nhiên trong môi trường xung quanh. Bên cạnh
vấn đề hít radon tiềm ẩn, sự ô nhiễm đất do các sản
phẩm phân rã lâu năm, 210Po và 210Pb, phải được
xem xét. Các nhà máy nhiệt điện chạy than được coi
là một trong những nguồn chính phi hạt nhân của
chất ô nhiễm công nghệ phóng xạ (Papaefthymiou,
2013)7. CFPP tạo ra một tỷ lệ lớn tro bay được làm
giàu với phóng xạ tự nhiên trong quá trình hoạt động
của nhà máy. Do đó, những chất này khi bị ra ngoài
môi trường làm thay đổi bối cảnh tự nhiên của mức
độ phông phóng xạ, tổng liều phóng xạ và thành phần
hóa học của đất, chúng có thể bị cây hấp thụ và ảnh
hưởng đến hệ sinh thái mỏng manh (Habib, 2019) 8.
Tùy thuộc vào hệ thống kiểm soát khí thải của lò đốt,
phần lớn tro được thu gom và phần nào còn sót lại
được thải vào khí quyển và lắng đọng trên đất xung
quanh nhà máy nhiệt điện than. Do đó, cần xác định
mức độ phóng xạ tự nhiên và ảnh hưởng của nó đến
môi trường và sức khỏe con người xung quanh nhà
máy điện than.
Phông nền bức xạ luôn có trong môi trường, và tất cả
mọi người luôn luôn tiếp xúc và bị phơi chiếumột liều
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bức xạ nhất định. Bức xạ ion hóa tiềm ẩn những rủi
ro đối với sức khỏe con người và hệ sinh thái. Trong
nước và trên thế giới việc nghiên cứu phông phóng xạ
môi trường được các nhà khoa học khá quan tâm và
diễn ra thường xuyên liên tục. Có nhiều công trình
nghiên cứu ở các nước quan tâm đến tác động của
phóng xạ môi trường từ sự đốt cháy nhiên liệu hóa
thạch (Ayc¸ik et al., 1997 , Bem et al. 1998, Flues,
2002; Beck, 2007) 6,9–11. Việc nghiên cứu phóng xạ
và tác động của nó được chú ý nhiều hơn khi một loạt
các vụ tai nạn hạt nhân xảy ra như Chernobyl năm
1986 ở Ukraina, Fukushima năm 2011 ở Nhật Bản.
Trong đất, hàm lượng các nguyên tố phóng xạ cao
hơn trong các loại môi trường khác như: nước, thực
vật, không khí. Con người bị phơi nhiễm bởi bức xạ
ion hóa, khoảng 2,4 mSv y−1 từ các nguồn tự nhiên,
trong đó, khoảng 1,0 mSv y−1 là do sự tiếp xúc của
radon12. Beck (2007)11 đã quan sát thấy rằng trong
hầu hết các trường hợp, hoạt động phát thải không
ảnh hưởng đáng kể đến môi trường xung quanh nếu
có hệ thống lọc bụi tốt. Tuy nhiên, một số loại than
chứa lượng đồng vị phóng xạ tự nhiên lớnhơnđáng kể
đã được tìm thấy. Cho đến nay, hầu hết các nhà khoa
học đều thống nhất là mối tương quan giữa mức rủi
ro sức khỏe con người và liều bức xạ tuân theo quy
luật tuyến tính không ngưỡng, tức là mức rủi ro càng
cao khi liều bức xạ càng lớn. Đây là cơ sở của nguyên
lý hạn chế liều được nhiều quốc gia trên thế giới xây
dựng thành tiêu chuẩn hoặc thậm chí là quy chuẩn
quốc gia.
Các nghiên cứu trên cho thấy mối quan ngại lớn của
cộng đồng nhìn nhận tro xỉ than có thể là nguồn thải
tích lũy tiềm năng các chất phóng xạ, và việc sử dụng
các phương pháp đánh giá về hoạt độ phóng xạ cho
loại vật liệu này là cần thiết. Hiện tại Việt Nam có ít
các nghiên cứu về phông phóng xạ và tác động của các
nhàmáy nhiệt điện đến khu vực xung quanh nhàmáy
được công bố. Do đó, trong nghiên cứu này chúng
tôi đã điều tra, đánh giá phông phóng xạ xung quanh
nhà máy nhiệt điện than ở thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà
Vinh và tính toán liều chiếu gây ra bởi phóng xạ cũng
như nguy cơ ung thư đối với dân chúng xung quanh
nhà máy. Số liệu này giúp các nhà quản lý môi trường
đánh giá phông phóng xạ xung quanh nhà máy và là
cơ sở để xem xét đánh giá tác động của phóng xạ đối
với môi trường xung quanh sau một thời gian dài nhà
máy hoạt động.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Vị trí lấy mẫu – chuẩn bị mẫu
Trà Vinh là tỉnh duyên hải đồng bằng sông Cửu Long,
giữa 2 con sông lớn là sông Cổ Chiên và Sông Hậu,

phía Đông giáp tỉnh Bến Tre, phía Tây giáp tỉnh Vĩnh
Long, phía Nam giáp tỉnh Sóc Trăng, phía Bắc giáp
tỉnh Bến Tre, có 65 km bờ biển. Trà Vinh cách thành
phố Hồ Chí Minh 200 km. Trà Vinh ở trong vùng
nhiệt đới có khí hậu ôn hòa, nhiệt độ trung bình 26–
27 oC, độ ẩm trung bình 80–85%/năm, mùa mưa từ
tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng
4 năm sau, trung bình lượngmưa từ 1.400–1.600mm.
Thị xã Duyên Hải có vị trí về phía Nam của tỉnh Trà
Vinh, với tổng diện tích đất tự nhiên là 38.405 ha.
Duyên Hải có địa hìnhmang tính chất của vùng đồng
bằng ven biển rất đặc thù với những giồng cát hình
cánh cung chạy dài theo hướng song song với bờ biển.
Địa hình thị xãDuyênHải khá thấp và tương đối bằng
phẳng với cao trình bình quân phổ biến là 0,4–1,2 m
so vớimặt nước biển. Nhàmáy nhiệt điện thanDuyên
Hải tại ấpMùU, xãDânThành, thị xãDuyênHải, tỉnh
Trà Vinh. Nhiệt điện than Duyên Hải gồm các tổ máy
1, 3 và 4 với tổng công suất khoảng 2.490 MW; mỗi
năm sản xuất sản lượng điện 16 tỷ kWh. Trong nghiên
cứu này, 28 mẫu đất xung quanh nhà máy, cách nhà
máy 0–2 km, được thu thập vào tháng 11 năm 2019.
Trên vùng đất đã chọn, việc lấy mẫu được thực hiện
bằng cách sử dụng core bằng thép không gỉ F 100mm
lấymẫu tại đỉnh và tâmcủa hình vuông có đường chéo
2 m, độ sâu 0–30 cm. Thu góp 5 core đất trong hình
vuông trên, rồi các mẫu được trộn đều vào nhau với
khối lượng trên 1 kg. Mẫu sau khi lấy được chứa trong
túi nylon và dán nhãn, chuyển về phòng thí nghiệm.
Mẫu đất sau khi thu thập được rải đều trên khay nhựa,
nhặt bỏ rễ, rác và phơi khô ở nhiệt độ phòng, hoặc sấy
ở nhiệt độ 50 oC, rồi được nghiền và rây qua khe 0,2
mm, sấy khô và đóng hộp kỹ để phân tích các chỉ tiêu
về phóng xạ tự nhiên trong mẫu.

Xác định hoạt độ phóng xạ gamma
Hệ phổ kế gamma sử dụng trong công trình này gồm
các phần chính sau: đầu dò bán dẫn germanium siêu
tinh khiết HPGe loại đồng trục (coaxial), có kí hiệu
GC3520, gắn liền với tiền khuếch đại, thiết bị Lynx
DSA tích hợp nguồn nuôi cao thế, khối khuếch đại, bộ
biến đổi tương tự thành số và khối phân tích đa kênh
(ADC–MCA), đầu dò được làm lạnh bằng nitrogen
lỏng, buồng chì che chắn phông thấp mã số 747 của
hãng Canberra. Hệ phổ kế được ghép nối với máy
tính thông qua cổng cáp, việc ghi nhận và xử lý phổ kế
gamma được thực hiện bằng phần mềm chuyên dụng
Genie 2000. Đầu dò có hiệu suất tương đối 35% và độ
phân giải năng lượng 1,8 keV FWHM tại đỉnh 1332,5
keV của 60Co. Chi tiết phương pháp phân tích hoạt
độ phóng xạ tự nhiên trong mẫu đất được tham khảo
từ ISO 200713 và được trình bày chi tiết trong công
trình Loan và cộng sự (2018) 14.
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Liều bức xạ và chỉ số nguy cơ ung thư
Liều hấp thụ gamma ngoài trời (D) (nGy h−1) được
tính trong không khí ở độ cao 1m so vớimặt đất. Liều
hấp thụ được tính theo công thức 15,16:

D
(
nGyh−1)=

0,4368ARa +0,5993AT h +0,0417 AK
(1)

trong đó ARa, AT h, Ak tương ứng là hoạt độ của ra-
dium, thorium và potassium (Bq kg−1).
Liều hiệu dụng hàng năm (AEDE) (mSv y−1) được
tính theo công thức 15,16:

AEDE
(
mSvy−1)= D

(
nGyh−1)×8760(h)

×0,2×0,7(Sv/Gy)×10−6 (2)

Nguy cơ ung thư (ELCR) được tính toán theo giá trị
ước tính của liều hiệu dụng hàng năm15,16:

ELCR = AEDE ×DL×RF (3)

trong đó, ELCR là nguy cơ ung thư; DL là tuổi thọ (70
năm) và RF là hệ số nguy cơ ung thư gây tử vong. Đối
với hiệu ứng ngẫu nhiên, ICRP đề xuất giá trị 0,05 cho
công chúng17.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Hoạt độ phóng xạ trongmẫu
Hoạt độ phóng xạ của mẫu đất xung quanh khu vực
nhà máy nhiệt điện Duyên Hải được trình bày trong
Bảng 1. Kết quả cho thấy hoạt độ phóng xạ của 226Ra,
232Thvà 40K trongmẫu đất khá đa dạng. Hoạt độ của
226Ra là khoảng từ 28,4 ± 1,7 Bq kg−1 tại vị trí DH9
đến 58,1 ± 3,5 Bq kg−1 tại vị trí DH39, trung bình
38,5 ± 2,6 Bq kg−1. Hoạt độ của 232Th là khoảng từ
26,3± 1,6 Bq kg−1 tại vị trí DH10 đến 61,0± 3,5 Bq
kg−1 tại vị trí DH39, trung bình 36,5 ± 2,4 Bq kg−1.
Hoạt độ của 40K dao động từ 292,9± 20,5 Bq kg−1 tại
vị trí DH27 đến 753,8± 52,8 Bq kg−1 tại vị trí DH15,
trung bình 454,2 ± 31,8 Bq kg−1. Kết quả cho thấy
hoạt độ phóng xạ trong nghiên cứu ở khu vực gần nhà
máy nhiệt điệnDuyênHải có sự tương đồng với giá trị
công bố 35; 30 và 400 Bq kg−1tương ứng của 226Ra,
232Thvà 40K theo UNSCEAR 200012.
Kết quả trung bình hoạt độ phóng xạ được so sánh
với những nghiên cứu trong khu vực và thế giới được
trình bày trong Bảng 2. Trong cùng khu vực ở Trà
Vinh, trung bình hoạt độ phóng xạ của 40K trong
nghiên cứu này có sự tương đồng, nhưng hoạt độ của
232Th thấp hơn so với nghiên cứu của Huy (2012)
khoảng gần 2 lần18. Kết quả trung bình hoạt độ
phóng xạ của 226Ra và 232Th trong nghiên cứu này
có cao hơn so với với nghiên cứu của Huy (2012)18

và Ba (2019)19 với mẫu đất ở khu vực TP. HCM. Tuy
nhiên, hoạt độ của 40K tại Duyên Hải có giá trị cao

hơn khoảng 2 lần so với hoạt độ tính toán ở khu
vực TP. HCM. Sự khác nhau này do sự khác nhau
đặc điểm loại đất hình thành của 2 khu vực Duyên
Hải và TP. HCM20. Đối với các nghiên cứu trước
đây trên thế giới cho thấy hoạt độ của 226Ra, 232Th,
40K ở khoảng 68,0; 58 và 551 Bq kg−1 ở Malaysia16,
33,0; 16 và 574,0 Bq kg−1, tương ứng ở Bangladesh21

54,13; 83,04; 337,53 Bq kg−1 ở India22; 39,4; 45,6 và
420,0 Bq kg−1 ở Mỹ23; 30,0; 44 và 653 Bq kg−1 ở Đài
Loan24. Kết quả cho thấy có sự khác biệt giữa các
nghiên cứu có thể là do: (i) Đặc điểm vị trí địa lý,
loại đất đá được hình thành trong quá trình phong
hóa, đặc điểm khí hậu, thời tiết, hình dạng hạt và kích
thước hạt cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của
hạt nhân phóng xạ trong mẫu25; (ii) Khả năng hút
các nguyên tố phóng xạ trong quá trình sinh trưởng
và phát triển của thực vật tại nơi khảo sát26; (iii) Quá
trình tương tác củamôi trường dưới tác động của điều
kiện thời tiết, lượng mưa và độ pH dẫn đến độ linh
động và dễ dàng di chuyển của 226Ra27.

Liều hấp thụ gamma ngoài trời, hiệu dụng
hàng năm và chỉ số nguy cơ ung thư
Liều hấp thụ gamma ngoài trời (D) được trình bày ở
cột thứ 7 của Bảng 2. Các giá trị D có được từ 45,62
đến 92,93 nGy h−1 với giá trị trung bình 58,75 nGy
h−1. Giá trị này ở trong khoảng tính toán của các
nghiên cứu trước đây16,18,19.
Liều hiệu dụng hàng năm (AEDE) của các đồng vị
phóng xạ tự nhiên trong mẫu đất khá đa dạng được
trình bày trong cột thứ 8 của Bảng 2. Giá trị AEDE
dao động từ 0,056 mSv y−1 tại vị trí DH13, đến 0,114
mSv y−1 tại vị trí DH39, với giá trị trung bình là 0,072
mSv y−1. Giá trị này tương đồng với giá trị liều hiệu
dụng 0,07 mSv y−1 được cung cấp bởi UNSCEAR
(2000)12và Mohammed và cộng sự (2017) 15 (0,06
mSv y−1). Kết quả trong nghiên cứu này cao hơn
so với nghiên cứu của Kolo (2017) 28 (0,02 mSv y−1)
nhưng thấp hơn so với nghiên cứu của Taskin và cộng
sự (2009)29 (0,144 mSv y−1).

1839



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Tự nhiên, 2022; 6(1):1837-1845

Bả
ng

1:
So

sá
nh

ho
ạt

độ
ph

ón
g
xạ

tr
on

g
đấ

tv
ới

cá
c
ng

hi
ên

cứ
u
kh

ác

Đ
ịa
đi
ểm

H
oạ
tđ

ộ
(B
q
kg

−
1 )

Tà
il
iệ
u
th
am

kh
ảo

22
6 R

a
23

2 Th
40
K

D
u y
ên

H
ải

38
,5
2

36
,4
5

45
4,
20

N
g h

iê
n
cứ
u
nà
y.

Vi
ệt
N
am

42
,7
7

59
,8
4

41
1,
93

H
uy

(2
01
2)

18

Tr
àV

in
h

26
,4
8

61
,0
0

41
4,
60

H
uy

(2
01
2)

18

H
ồ
Ch

íM
in
h

22
,8
0

28
,9
0

21
2,
60

Ba
(2
01
9)

19

M
al
ay
sia

68
,0
0

58
,0
0

55
1,
00

Ab
du

lla
hi

(2
01
9)

16

Ba
ng

la
de
sh

33
,0
0

16
,0
0

57
4,
00

M
i a
h
(1
99
8)

21

In
di
a

54
,1
0

83
,0
0

33
7,
50

M
eh
ra

(2
01
2)

22

M
ỹ

39
,4
0

45
,6
0

42
0,
00

In
ge
rs
ol
l(
19
83
)2

3

Đ
ài
Lo

an
30
,0
0

44
,0
0

65
3,
00

Ch
en

(1
99
3)

24

1840



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Tự nhiên, 2022; 6(1):1837-1845

Bảng 2: Hoạt độ phóng xạ và chỉ số nguy hiểm bức xạ trong đất

Ký hiệu mẫu Vị trí Hoạt độ (Bq/kg) D (nGyh−1) AEDE (mSvy−1) ELCR (10−3)
X Y 226Ra 232Th 40K

DH1 9,597575 106,5186 33,76±2,03 29,11±1,69 391,48±27,40 49,51 0,06 0,21
DH4 9,596877 106,5199 34,55±2,07 28,81±1,67 396,41±27,75 49,89 0,06 0,21
DH5 9,596355 106,5199 34,57±2,07 30,95±1,80 408,17±28,57 51,69 0,06 0,22
DH6 9,596671 106,5203 39,28±2,36 32,73±1,90 392,00±27,44 54,27 0,07 0,23
DH7 9,596146 106,5196 35,12±2,11 29,99±1,74 395,91±27,71 50,85 0,06 0,22
DH8 9,595598 106,5206 36,55±2,19 30,25±1,75 403,00±28,21 51,96 0,06 0,22
DH9 9,595950 106,5215 28,44±1,71 27,77±1,61 391,43±27,40 46,24 0,06 0,20
DH10 9,596474 106,5213 30,94±1,86 26,33±1,60 381,39±26,70 46,10 0,06 0,20
DH13 9,595254 106,5224 31,98±1,92 26,44±1,53 356,65±24,97 45,62 0,06 0,20
DH14 9,594593 106,5222 30,66±1,84 31,39±1,82 478,29±33,48 53,07 0,07 0,23
DH15 9,593638 106,5217 39,36±2,36 57,82±3,35 753,84±52,77 84,54 0,10 0,36
DH16 9,592141 106,5219 39,36±2,36 37,13±2,15 420,56±29,44 58,15 0,07 0,25
DH17 9,591888 106,5210 32,11±1,93 27,55±1,60 399,41±27,96 48,13 0,06 0,21
DH18 9,592240 106,5204 37,47±2,25 33,06±1,92 460,26±32,22 56,47 0,07 0,24
DH21 9,592690 106,5187 28,59±1,72 28,21±1,64 416,73±29,17 47,62 0,06 0,21
DH22 9,592215 106,5180 38,59±2,32 38,91±2,26 560,92±39,26 64,72 0,08 0,28
DH23 9,591426 106,5222 34,00±2,04 29,80±1,73 377,88±26,45 49,46 0,06 0,21
DH25 9,590775 106,5212 43,35±2,60 40,33±2,34 430,95±30,17 62,35 0,08 0,27
DH26 9,589879 106,5198 35,88±2,15 29,71±1,72 397,78±27,84 51,11 0,06 0,22
DH27 9,588974 106,5190 43,35±2,60 40,11±2,33 405,91±28,41 61,18 0,08 0,26
DH29 9,587177 106,5184 50,11±3,01 58,81±3,41 661,89±46,33 86,27 0,11 0,37
DH32 9,584723 106,5121 38,52±2,31 38,37±2,23 450,61±31,54 59,76 0,07 0,26
DH33 9,583504 106,5124 54,12±3,25 52,85±3,07 618,08±43,27 82,70 0,10 0,36
DH34 9,583262 106,5117 53,93±3,24 45,73±2,65 452,66±31,69 71,41 0,09 0,31
DH35 9,582897 106,5127 45,81±2,75 45,73±2,65 500,46±35,03 69,65 0,09 0,30
DH37 9,597164 106,5172 39,10±2,35 34,07±1,98 292,87±20,50 50,85 0,06 0,22
DH39 9,594109 106,5146 58,08±3,48 61,03±3,54 701,04±49,07 92,93 0,11 0,40

1841

DH40 9,592131 106,5123 30,96±1,86 420,93±29,47 48,54 0,06 0,21
Nhỏ nhất 28,44±1,71 292,87±20,50 45,62 0,05 0,20
Lớn nhất 58,08±3,48 753,84±52,77 92,93 0,11 0,40
Trung bình 38,52±2,55

27,63±1,60
26,33±1,60
61,03±3,54
36,45±2,37 454,20±31,79 58,75 0,07 0,25

35 30 400 59 0,07 0,29Giá trị tham khảo12

Chú ý: x, y lần lượt là kinh độ, vĩ độ của vị trí lấy mẫu
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Chỉ số nguy cơ ung thư của dân cư sống ở khu vực
xung quanh nhà máy nhiệt điện được xác định và
được trình bày trong cột thứ 9 của Bảng 2. Kết quả
cho thấy mức nguy cơ ung thư có giá trị (0,20–0,40)
× 10−3 với giá trị trung bình là 0,25× 10−3. Nguy cơ
ung thư cao tập trung ở khu vựcDH39 với giá trị 0,40,
cao gấp 1,34 lần trung bình trên thế giới theo UN-
SCEAR (2000)12 và khoảng 1,6 lần so với trung bình
trong khu vực nghiên cứu. Tuy nhiên giá trị trung
bình 0,25 × 10−3 có sự tương đồng với các nghiên
cứu trước đây của Mohammed và cộng sự (2017) 15,
Ba và cộng sự (2019) 19, nhưng vẫn thấp hơn giá trị
0,29 × 10−3 của UNSCEAR (2000) 12. Mức nguy cơ
ung thư phụ thuộc vàomức hoạt độ phóng xạ tự nhiên
có trongmẫu đất khảo sát. Mức hoạt độ phóng xạ này
có thể có được từ nền phông phóng xạ tự nhiên của
đất nền, nhưng cũng có khả năng đóng góp từ sự rơi
lắng phóng xạ do hoạt động của nhà máy nhiệt điện
than.
Kết quả Bảng 2 cho thấy ở khu vực nghiên cứu xung
quanh nhà máy nhiệt điện than khảo sát có sự phân
bố phóng xạ không đồng nhất. Nguyên nhân có thể
là cho bởi sự phân bố không đồng đều về địa chất,
thành phần của các loại đất đá trong quá trình phong
hóa hình thành đất trong khu vực, đặc tính thời tiết,
độ pH của đất. Một phần cũng có thể do sự tác động
của sự xả khí thải vào không khí có kèm tro bay chứa
phóng xạ cao thoát ra ngoài trong quá trình hoạt động
của nhà máy nhiệt điện30. Theo Nakaoka và cộng
sự (1984)3, tốc độ phóng xạ 40K và chuỗi phân rã
238Uhoặc 232Thđược đánh giá trong khoảng từ 2 đến
40.000 pCi/giây đối với các nhà máy nhiệt điện than
kiểu mẫu 1000 MW và 250 MW. Nghiên cứu của Pa-
pastefanou (2010) 4 cho thấy quá trình đốt cháy than
dẫn đến việc thải ra môi trường một lượng phóng xạ
tự nhiên (1,48 TBq y−1), phần chủ yếu (99%) thoát
ra dưới dạng các hạt rất mịn, phần còn lại ở dạng tro
bay. Qua đó, cần có những nghiên cứu chuyên sâu
hơn để xác định nguồn gốc và tác động của nhà máy
nhiệt điện than đối với môi trường.

KẾT LUẬN
Trong nghiên cứu này, mức phóng xạ của đất khu dân
cư xung quanh nhà máy nhiệt điện than Duyên Hải,
tỉnh Trà Vinh bước đầu được đo để đánh giá nguy
cơ tiềm ẩn phơi chiếu phóng xạ nếu có ở khu vực
này. Kết quả cho thấy mặc dù đã hơn năm năm hoạt
động nhưngmức hoạt độ phóng xạ tự nhiên trong đất
khảo sát không có những biến động gây nguy hiểm về
phương diện phóng xạ. Cụ thể trong 28 mẫu đất thu
thập được xung quanh nhàmáy với bán kính 2 km, giá
trị hoạt độ phóng xạ trung bình là 38,52± 2,55; 36,45
± 2,70 và 454,20 ± 31,79 Bq kg−1 tương ứng đối với

226Ra,232Th, 40K. Các giá trị này đều ở trong phạm
vi khảo sát của trung bình thế giới theo UNSCEAR
2000. Từ đó liều hiệu dụng hàng năm ngoài trời và
nguy cơ ung thư được tính toán để đánh giá mức độ
tác động của nền phông bức xạ đến dân cư sinh sống
xung quanh. Các trung bình của liều hiệu dụng hàng
năm, chỉ số nguy cơ ung thư từ 28 mẫu khảo sát đều
cho giá trị ở trong phạm vi chấp nhận được. Kinh tế
Việt Nam hiện nay và cho tới năm 2030 chủ yếu phụ
thuộc vào năng lượng điện than. Hoạt động của nhà
máy nhiệt điện than ở thế hệ cũ có thể tạo ra nhiều
sản phẩm khí thải chứa nguyên tố vết nguy hại và
phóng xạ, nhưng với các nhà máy nhiệt điện than sử
dụng công nghệ mới có khả năng lọc các khí thải tốt
thì điều này có thể được cải thiện. Vì vậy việc điều
tra, đánh giá mức phông phóng xạ trong môi trường
xung quanh nhà máy nhiệt điện than luôn luôn là cần
thiết. Các kết quả trong nghiên cứu này góp phần xây
dựng cơ sở dữ liệu của quốc gia về phông phóng xạ
môi trường, các doanh nghiệp cũng có cơ sở khi đầu
tư nhà máy nhiệt điện than sử dụng công nghệ điện
than thế hệ mới. Các kết quả nghiên cứu cũng giúp
cho cơ quan chức năng kiểm soát và quản lý tốt tác
động của nhà máy nhiệt điện than đến môi trường
theo thời gian, kiểm soát được sự biến đổi nếu có của
nền phông do các yếu tố đầu vào của nhiên liệu than
sử dụng hoặc những biến động do yếu tố khác ngoài
nhiệt điện than.

LỜI CẢMƠN
Chúng tôi chân thành cảm ơn Ban giám đốc công ty
Nhiệt điện Duyên Hải đã tạo điều kiện và các anh
chị cán bộ kỹ thuật đã hỗ trợ chúng tôi trong việc lấy
mẫu tại nhà máy và khu vực xung quanh để thực hiện
nghiên cứu này.

QUỸ HỖ TRỢ
Nghiên cứu được tài trợ bởi Đại học Quốc gia Thành
phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) trong khuôn khổ
Đề tài mã số VL2020-18-01.

DANHMỤC VIẾT TẮT
AEDE: Annual Effective Dose Equivalent - Liều hiệu
dụng hàng năm.
ADC - MCA: Analog To Digital Converter - Multi
Channel Analyzer: Bộ chuyển đổi số - Bộ phân tích
đa kênh.
CFPP: Coal-Fired Power Plant – Nhà máy nhiệt điện
than.
DSA: Digital Signal Analyzer.
ĐHQG-HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí
Minh.
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ELCR: Excess Lifetime Cancer Risk - Nguy cơ ung
thư.
FWHM: Full Width at Half Maximum - Bề rộng toàn
phần ở một nửa cực đại.
HPGe: High purity germanium - Germanium siêu
tinh khiết.
IAEA: InternationalAtomic EnergyAgency -Cơquan
nguyên tử năng quốc tế.
ICRP: International Commission on Radiological
Protection - Ủy ban quốc tế về bảo vệ bức xạ.
TP. HCM:Thành phố Hồ Chí Minh.
UNSCEAR:TheUnitedNations Scientific Committee
on the Effects of Atomic Radiation - Ủy ban khoa học
liên hiệp quốc về hiệu ứng bức xạ nguyên tử.

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Các tác giả cam đoan không có xung đột lợi ích trong
việc công bố bài báo này.

ĐÓNGGÓP CỦA CÁC TÁC GIẢ
Các tác giả trong bài viết có sự đóng góp như nhau
trong việc hình thành ý tưởng, thiết kế thí nghiệm,
lấy mẫu, đo đạc và viết bài.
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ABSTRACT
In this study, the outdoor absorbed dose rate, the annual effective dose equivalent and the ex-
cess lifetime cancer risk due to natural radioactivity exposure in soil samples around the coal-fired
power plant at Duyen Hai commune, Tra Vinh province were evaluated by using a low background
gamma spectrometer with HPGe detector. The results showed that the average radioactivity val-
ues of 226Ra, 232Th và 40K in 28 collected soil samples were 38.52 ± 2.55, 36.45 ± 2.70 and 454.20
± 31.79 Bq kg−1 , respectively. The average values of 58.75 nGy h−1 , 0.07 mSv y−1 and 0.25×10−3

for the outdoor absorbed dose rate, the annual effective dose equivalent and the excess lifetime
cancer risk due to the gamma-ray exposure from collected soil samples were within the limits rec-
ommended by UNSCEAR (2000). The results did not show the risk of natural radiation exposure
from the observed soil samples due to the geology or radioactivity deposition from fly ash for the
population in the area around the surveyed coal-fired power plant. It is necessary to periodically
survey the radioactivity background and the health hazards to update data, as well as to reflect the
variation and the accumulation of radioactivity in the soil according to the operating time of the
coal-fired power plant.
Key words: Radioactivity, outdoor absorbed dose rate, annual effective dose equivalent, excess
lifetime cancer risk, coal-fired power plant at Duyen Hai commune, Tra Vinh province
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